
Danh sách 
SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN  

TỐT NGHIỆP NĂM 2023 (đợt 3) 

(Kèm theo Quyết định số:838 /QĐ-HVM ngày 01 tháng 8 năm 2023 của  

Học viện Kỹ thuật mật mã) 

 

1. Tốt nghiệp loại Giỏi: 18 sinh viên 

TT 
Mã 

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

1.  AT140520 Nguyễn Phương Hoàn Nữ 25/06/1999 Thái Bình AT14ET 

2.  AT150108 Hoàng Chấn Dương Nam 14/08/2000 Nghệ An AT15AT 

3.  AT150204 Trần Cao Minh Bách Nam 29/04/2000 Đà Nẵng AT15BU 

4.  AT150302 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 14/09/2000 Hà Tây AT15CT 

5.  AT150328 Kiều Duy Khánh Nam 25/08/2000 Hà Tây AT15CU 

6.  AT150428 Võ Thanh Lâm Nam 13/04/2000 Nam Định AT15DU 

7.  AT150443 Nguyễn Thị Ninh Nữ 26/01/2000 Hà Nam AT15DU 

8.  AT150524 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 31/01/2000 Hải Dương AT15EU 

9.  AT150637 Vũ Bình Minh Nam 17/06/2000 Nam Định AT15GT 

10.  AT150641 Đỗ Thị Hồng Nhung Nữ 19/08/2000 Hải Dương AT15GT 

11.  AT150704 Mai Thị Thanh Bình Nữ 28/02/1999 Lâm Đồng AT15H 

12.  AT150736 Phan Hữu Nhân Nam 11/11/2000 Tây Ninh AT15H 

13.  AT150737 Phạm Ngọc Nhiên Nam 20/10/2000 Đồng Tháp AT15H 

14.  AT150755 Hồ Huỳnh Thanh Uyên Nữ 28/09/2000 TP. HCM AT15H 

15.  AT150801 Huỳnh Lan Anh Nữ 25/05/2000 Long An AT15I 

16.  AT150809 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 11/02/2000 TP. HCM AT15I 

17.  AT150836 Hồ Huỳnh Thanh Nhi Nữ 28/09/2000 TP. HCM AT15I 

18.  AT150856 Lê Thanh Việt Nam 14/02/1995 Ninh Thuận AT15I 

2. Tốt nghiệp loại Khá: 123 sinh viên 

TT 
Mã 

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

1.  AT120213 Hoàng Gia Đạt Nam 09/11/1996 Hải Dương AT12BT 

2.  AT121041 Đậu Tuấn Sanh Nam 11/08/1995 Nghệ An AT12LU 

3.  AT130202 Trịnh Quốc An Nam 21/09/1998 Hà Nội AT13BT 

4.  AT130322 Trần Phú Hậu Nam 21/09/1998 Nam Định AT13CT 

5.  AT13CLC0115 Hoàng Đăng Luân Nam 09/08/1998 Nghệ An AT13CLC 

6.  AT130524 Đỗ Văn Huy Nam 20/02/1998 Hà Nội AT13EU 



TT 
Mã 

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

7.  AT130722 Quách Thành Kiên Nam 01/01/1998 Hưng Yên AT13HT 

8.  AT130728 Lê Đình Long Nam 18/04/1997 Hà Tây AT13HU 

9.  AT130944 Vũ Thúy Quỳnh Nữ 30/04/1998 Thái Bình AT13KU 

10.  AT130958 Nguyễn Thạc Tuyển Nam 31/01/1998 Hà Nội AT13KU 

11.  AT131012 Nguyễn Hải Đăng Nam 31/08/1998 Hà Nội AT13LT 

12.  AT131035 Nguyễn Trần Duy Nhật Nam 01/01/1998 Bắc Giang AT13LT 

13.  AT140121 Lê Dương Hùng Nam 01/10/1999 Hải Dương AT14AT 

14.  AT140132 Nguyễn Hồng Lưu Nam 12/08/1999 Nghệ An AT14AT 

15.  AT140135 Đào Thị Cẩm Nhung Nữ 05/04/1999 Thừa Thiên - Huế AT14AT 

16.  AT140123 Nguyễn Thuần Huy Nam 26/07/1998 Phú Thọ AT14AU 

17.  AT140237 Nguyễn Đức Tập Nam 29/12/1999 Phú Thọ AT14BT 

18.  AT140212 Hoàng Sơn Hà Nam 24/03/1999 Hà Tây AT14BU 

19.  AT140414 Nghiêm Đình Giang Nam 25/04/1999 Thanh Hóa AT14DT 

20.  AT140521 Lê Minh Hoàng Nam 06/09/1999 Hà Nam AT14ET 

21.  AT140525 Nguyễn Đăng Khôi Nam 27/10/1999 Hà Nội AT14ET 

22.  AT140522 Trần Sỹ Hoàng Nam 03/12/1999 Thái Bình AT14EU 

23.  AT140710 Nguyễn Trường Giang Nam 07/07/1998  Gia Lai AT14HT 

24.  AT140726 Lâm Thăng Long Nam 12/05/1999 Hà Nội AT14HT 

25.  AT140825 Phạm Quang Long Nam 04/09/1999 Quảng Ninh AT14IT 

26.  AT140830 Trần Quỳnh Nhi Nữ 20/11/1999 Hà Nội AT14IT 

27.  AT140915 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 14/12/1999 Đồng Nai AT14K 

28.  AT140924 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 28/10/1999 Bình Định AT14K 

29.  AT141018 Văn Công Phúc Hậu Nam 30/12/1999 Long An AT14L 

30.  AT141038 Võ Hoài Phong Nam 10/08/1999 Tiền Giang AT14L 

31.  AT141044 Nguyễn Thanh Quý Nam 14/04/1999 Đồng Nai AT14L 

32.  AT150107 Nguyễn Mạnh Cường Nam 17/11/2000 Hà Tây AT15AT 

33.  AT150120 Trần Tất Hòa Nam 06/07/2000 Nam Định AT15AT 

34.  AT150121 Nguyễn Minh Hoàng Nam 03/09/2000 Hà Nội AT15AT 

35.  AT150118 Trần Minh Hiếu Nam 26/04/2000 Hà Nội AT15AT 

36.  AT150133 Nguyễn Thành Long Nam 02/09/2000 Hà Nội AT15AT 

37.  AT150145 Nguyễn Thị Phương Nữ 10/10/2000 Thái Bình AT15AT 

38.  AT150150 Lê Công Sản Nam 08/03/2000 Bắc Ninh AT15AT 



TT 
Mã 

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

39.  AT150156 Phạm Thị Thu Nữ 07/07/2000 Thái Bình AT15AT 

40.  AT150157 Trần Thị Huyền Thư Nữ 19/01/2000 Thanh Hóa AT15AT 

41.  AT150165 Trần Bảo Việt Nam 10/07/2000 Hải Dương AT15AT 

42.  AT150102 Vũ Trần Hoàng Anh Nam 01/12/2000 Thái Bình AT15AU 

43.  AT150164 Vũ Viết Tùng Nam 21/01/2000 Hải Dương AT15AU 

44.  AT150207 Nguyễn Hữu Cường Nam 05/10/1997 Hòa Bình AT15BT 

45.  AT150203 Hoàng Việt Anh Nam 29/11/2000 Bắc Giang AT15BU 

46.  AT150235 Đàm Trung Long Nam 24/02/2000 Cao Bằng AT15BU 

47.  AT150255 Hà Văn Thiệu Nam 06/10/2000 Bắc Giang AT15BU 

48.  AT150263 Trần Quang Tuấn Nam 01/08/2000 Bắc Giang AT15BU 

49.  AT150265 Nguyễn Công Vĩnh Nam 28/05/2000 Vĩnh Phúc AT15BU 

50.  AT150310 Trần Thị Dung Nữ 10/01/2000 Quảng Ninh AT15CT 

51.  AT150314 Vũ Thành Đạt Nam 26/11/2000 Phú Thọ AT15CT 

52.  AT150317 Nguyễn Đàm Minh Hiếu Nam 30/09/2000 TP.HCM AT15CT 

53.  AT150331 Nguyễn Thị Linh Nữ 15/01/2000 Thái Nguyên AT15CT 

54.  AT150339 Lê Thị Ngọc Nữ 10/09/2000 Nam Định AT15CT 

55.  AT150355 Chu Ngọc Thủy Nam 20/05/1997 Hà Nội AT15CT 

56.  AT150354 Hoàng Thị Thúy Nữ 03/10/2000 Hà Nam AT15CT 

57.  AT150356 Đặng Thị Huyền Trang Nữ 14/08/2000 Hưng Yên AT15CT 

58.  AT150360 Nguyễn Anh Tuấn Nam 05/10/2000 Nam Định AT15CT 

59.  AT150361 Tạ Ngọc Tuệ Nam 15/02/2000 Thái Bình AT15CT 

60.  AT150364 Bùi Thị Hải Yến Nữ 23/06/2000 Thái Bình AT15CT 

61.  AT150335 Trần Thế Long Nam 06/04/2000 Hà Nội AT15CU 

62.  AT150359 Dương Quốc Tuấn Nam 16/02/2000 Bắc Giang AT15CU 

63.  AT150403 Lò Thị Ngọc Anh Nữ 01/09/2000 Sơn La AT15DT 

64.  AT150404 Vũ Hoàng Ánh Nữ 13/09/2000 Thái Bình AT15DT 

65.  AT150415 Lương Hữu Hải Nam 22/07/2000 Cao Bằng AT15DT 

66.  AT150419 Phạm Thị Thanh Hoa Nữ 05/09/2000 Hà Tây AT15DT 

67.  AT150425 Bùi Đoàn Quang Huy Nam 19/05/2000 Hà Nội AT15DT 

68.  AT150423 Lê Đức Hưng Nam 14/02/2000 Hà Tây AT15DT 

69.  AT150441 Phạm Thị Ngọc Nữ 28/09/2000 Nam Định AT15DT 

70.  AT150444 Nguyễn Thị Oanh Nữ 02/02/2000 Thanh Hóa AT15DT 



TT 
Mã 

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

71.  AT150450 Trần Quang Thái Nam 07/08/2000 Hà Nội AT15DT 

72.  AT150451 Phùng Văn Thành Nam 14/12/2000 Nam Định AT15DT 

73.  AT150453 Hoàng Thị Thảo Nữ 21/07/2000 Thái Bình AT15DT 

74.  AT150456 Ngô Quang Thiên Nam 18/03/2000 Hưng Yên AT15DT 

75.  AT150457 Phan Thị Thanh Thủy Nữ 31/10/2000 Hà Nam AT15DT 

76.  AT150446 Võ Thị Tú Phương Nữ 20/10/2000 Nghệ An AT15DU 

77.  AT150502 Mai Đức Nam Anh Nam 15/03/2000 Thái Nguyên AT15ET 

78.  AT150535 Đoàn Ngọc Long Nam 24/11/2000 Hà Nội AT15ET 

79.  AT150545 Lê Thị Phượng Nữ 10/06/2000 Đắk Lắk AT15ET 

80.  AT150547 Quyền Hồng Sơn Nam 04/09/2000 Phú Thọ AT15EU 

81.  AT150553 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 19/06/2000 Hà Nội AT15EU 

82.  AT150609 Đinh Thị Phương Dung Nữ 29/01/2000 Lạng Sơn AT15GT 

83.  AT150616 Mai Đại Hải Nam 22/07/2000 Thanh Hóa AT15GT 

84.  AT150626 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 01/10/2000 Yên Bái AT15GT 

85.  AT150622 Lê Thị Hương Nữ 22/07/2000 Hải Dương AT15GT 

86.  AT150631 Nguyễn Văn Lĩnh Nam 30/04/2000 Bắc Giang AT15GT 

87.  AT150644 Nguyễn Mạnh Quân Nam 23/07/2000 Hà Tây AT15GT 

88.  AT150648 Đỗ Đình Thanh Nam 28/08/2000 Hà Nội AT15GT 

89.  AT150656 Bùi Thanh Trà Nữ 25/04/2000 Sơn La AT15GT 

90.  AT150615 Ngô Xuân Hà Nam 01/08/2000 Lạng Sơn AT15GU 

91.  AT150702 Phạm Nguyễn Tiến Anh Nam 05/12/2000 Nam Định AT15H 

92.  AT150703 Nguyễn Thúc Bảo Nam 13/08/1993 Nghệ An AT15H 

93.  AT150705 Phan Đức Chung Nam 24/04/2000 Thừa Thiên - Huế AT15H 

94.  AT150706 Văn Kịp Cường Nam 24/10/2000 TP. HCM AT15H 

95.  AT150710 Hồ Thanh Duy Nam 03/05/2000 Long An AT15H 

96.  AT150716 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 04/02/2000 Đắk Lắk AT15H 

97.  AT150717 Đinh Trọng Hòa Nam 11/09/2000 TP.HCM AT15H 

98.  AT150720 Trần Bảo Hội Nam 21/12/2000 Tiền Giang AT15H 

99.  AT150721 Cổ Ngọc Minh Huy Nam 24/05/2000 Long An  AT15H 

100.  AT150722 Nguyễn Hữu Huy Nam 17/08/2000 Quảng Bình AT15H 

101.  AT150723 Trần Văn Huy Nam 23/11/2000 Đắk Lắk AT15H 

102.  AT150728 Thái Công Lập Nam 24/08/2000 Bến Tre AT15H 



TT 
Mã 

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

103.  AT150730 Văn Vũ Hoàng Long Nam 29/03/2000 Bình Định AT15H 

104.  AT150732 Lê Triệu Mẫn Nam 26/04/2000 TP. HCM AT15H 

105.  AT150741 Võ Minh Sang Nam 22/05/2000 Đồng Tháp AT15H 

106.  AT150743 Phạm Ngọc Sự Nam 16/08/2000 Đắk Nông AT15H 

107.  AT150747 Nguyễn Minh Thư Nữ 13/01/2000 Quảng Ngãi AT15H 

108.  AT150749 Hồ Văn Tiến Nam 14/09/2000 Bình Dương AT15H 

109.  AT150754 Lê Thanh Tùng Nam 07/07/2000 Lâm Đồng AT15H 

110.  AT150756 Nguyễn Hữu Vĩ Nam 26/01/2000 An giang AT15H 

111.  AT150757 Nguyễn Thanh Vũ Nam 02/04/2000 An Giang AT15H 

112.  AT150813 Lâm Ngô Ngọc Hân Nữ 13/01/2000 Tiền Giang AT15I 

113.  AT150820 Nguyễn Nam Hùng Nam 24/01/2000 Quảng Nam AT15I 

114.  AT150822 Phạm Huỳnh Huy Nam 03/07/2000 TP.HCM AT15I 

115.  AT150824 Trần Thiện Khiêm Nam 24/09/1999 Tây Ninh AT15I 

116.  AT150826 Trần Nguyễn Minh Khôi Nam 19/08/1999 Vĩnh Long AT15I 

117.  AT150828 Nguyễn Mạnh Linh Nam 30/06/2000 Vũng Tàu AT15I 

118.  AT150831 Bùi Thanh Lực Nam 03/06/2000 Đắk Lắk AT15I 

119.  AT150833 Lý Tú Nghi Nữ 20/07/2000 Bạc Liêu AT15I 

120.  AT150837 Hồ Thị Mỹ Nhung Nữ 02/10/2000 Bình Định AT15I 

121.  AT150841 Võ Tấn Sang Nam 22/12/2000 TP.HCM AT15I 

122.  AT150842 Quách Kim Sơn Nam 09/06/2000 TP.HCM AT15I 

123.  AT150845 Nguyễn Thị Nguyên Thảo Nữ 17/02/2000 Quảng Nam AT15I 

3. Tốt nghiệp loại Trung bình: 23 sinh viên 

TT 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

1.  AT120222 Nguyễn Ngọc Hiệp Nam 08/07/1997 Hà Nội AT12BT 

2.  AT120709 Phạm Lê Duy Nam 06/01/1997 Hà Nội AT12HT 

3.  AT121034 Nguyễn Huỳnh Yên Như Nữ 20/11/1997 Bến Tre AT12LU 

4.  AT130142 Hoàng Như Nữ 11/11/1998 Hải Dương AT13AT 

5.  AT130264 Lai Bá Vĩ Nam 07/10/1998 Hà Nội AT12BT 

6.  AT130238 Lê Hồng Minh Nam 27/09/1998 Hà Nội AT13BU 

7.  AT130433 Lê Xuân Mạnh Nam 24/01/1998 Thanh Hóa AT13DT 

8.  AT130508 Hoàng Thạch Cường Nam 09/01/1998 Phú Thọ AT13EU 



TT 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

9.  AT130657 Triệu Minh Tuấn Nam 02/09/1998 Hà Nội AT13GT 

10.  AT130811 Hà Cảnh Dương Nam 26/01/1998 Bắc Giang AT13IT 

11.  AT130833 Nguyễn Nhật Long Nam 17/07/1998 Thái Bình AT13IU 

12.  AT131132 Lã Ngọc Sơn Nam 14/02/1998 Nam Định AT13MU 

13.  AT140246 Lê Văn Toàn Nam 17/08/1999 Kon Tum AT14BT 

14.  AT140323 Trương Việt Hoàng Nam 15/06/1999 Hải Phòng AT14CT 

15.  AT140343 Bùi Đức Thắng Nam 23/10/1999 Thái Nguyên AT14CT 

16.  AT140344 Lữ Mạnh Thắng Nam 11/12/1998 Vĩnh Phúc AT14CT 

17.  AT140406 Nguyễn Thành Đạt Nam 07/10/1999 Hà Nội AT14DT 

18.  AT140439 Nguyễn Đức Thắng Nam 28/11/1999 Nam Định AT14DT 

19.  AT140505 Đặng Đình Chuyền Nam 12/07/1999 Hà Tây AT14ET 

20.  AT140604 Lương Văn Công Nam 07/01/1998 Tuyên Quang AT14GT 

21.  AT140746 Phạm Đức Tiến Nam 26/03/1998 Thái Bình AT14HT 

22.  AT140812 Vũ Hồng Hưng Nam 16/04/1998 Thái Bình AT14IU 

23.  AT140950 Nguyễn Hữu Thảo Nam 02/03/1998 Nghệ An AT14K 

 

 

 

Danh sách 
SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 02 (CT2) TỐT NGHIỆP  

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2023 

 (Kèm theo Quyết định số: 839/QĐ-HVM ngày 01 tháng 8 năm 2023  

của Học viện Kỹ thuật mật mã) 

 

1. Tốt nghiệp loại Xuất sắc: 01 sinh viên 

TT 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

1. CT030123 Hà Minh Hiếu Nam 26/10/2000 Hà Nội CT3AD 

2. Tốt nghiệp loại Giỏi: 16 sinh viên 

TT 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

1.  CT010310 Nguyễn Tiến Dũng Nam 01/06/1995 Quảng Ninh CT1CD 

2.  CT020146 Hà Trung Kiên Nam 05/09/1999 Bắc Ninh CT2AN 

3.  CT020344 Đinh Hoàng Tuấn Nam 14/09/1999 Hà Nội CT2CN 

4.  CT030101 Nguyễn Quảng An Nam 31/08/2000 Quảng Ninh CT3AD 



TT 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

5.  CT030107 Đinh Thọ Chỉnh Nam 01/12/2000 Nam Định CT3AD 

6.  CT030109 Nguyễn Đức Cường Nam 17/05/2000 Hà Nam CT3AD 

7.  CT030211 Nguyễn Văn Duy Nam 14/01/2000 Hưng Yên CT3BD 

8.  CT030230 Nguyễn Phương Linh Nữ 11/10/2000 Phú Thọ CT3BD 

9.  CT030239 Đỗ Thị Nga Nữ 07/10/2000 Ninh Bình CT3BD 

10.  CT030252 Phan Thị Hiền Trang Nữ 04/05/2000 Hà Tây CT3BD 

11.  CT030259 Hoàng Thị Xoan Nữ 02/07/2000 Hải Dương CT3BD 

12.  CT030330 Vũ Trung Kiên Nam 04/01/2000 Hà Tây CT3CD 

13.  CT030419 Phạm Doãn Hiếu Nam 05/04/2000 Hà Tĩnh CT3DD 

14.  CT030428 Bùi Việt Kiều Nam 22/06/2000 Hà Tây CT3DD 

15.  CT030444 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 27/10/2000 Nam Định CT3DD 

16.  CT030433 Trần Gia Lương Nam 09/08/2000 Hà Nam CT3DN 

3. Tốt nghiệp loại Khá: 41 sinh viên 

TT 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

1.  CT010103 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 01/02/1998 Hà Nội CT1AD 

2.  CT010108 Đặng Văn Đô Nam 01/01/1998 Nam Định CT1AD 

3.  CT010231 Nguyễn Tiến Nam Nam 15/06/1998 Vĩnh Phúc CT1BD 

4.  CT010243 Nguyễn Văn Tuấn Nam 22/07/1998  Hải Dương CT1BD 

5.  CT010328 Dương Quang Minh Nam 28/09/1996 Hà Nội CT1CD 

6.  CT020104 Tạ Thị Ánh Nữ 07/07/1999 Hưng Yên CT2AD 

7.  CT020109 Nguyễn Bình Đức Nam 12/11/1999 Phú Thọ CT2AD 

8.  CT020140 Nguyễn Thị Thuỷ Nữ 03/12/1999 Hà Nội CT2AN 

9.  CT020221 Nguyễn Thị Huế Nữ 22/12/1999 Bắc Ninh CT2BD 

10.  CT020229 Lê Thành Long Nam 23/11/1999 Hà Tây CT2BD 

11.  CT020312 Hoàng Thanh Dương Nam 14/01/1999 Nam Định CT2CD 

12.  CT020306 Lục Tiến Đạt Nam 30/06/1999 Lạng Sơn CT2CD 

13.  CT020320 Nguyễn Thị Huế Nữ 13/01/1998 Thái Bình CT2CD 

14.  CT020324 Đặng Thị Quỳnh Hương Nữ 01/12/1999 Nghệ An CT2CN 

15.  CT020404 Nguyễn Tuấn Cương Nam 10/01/1999 Nam Định CT2DD 

16.  CT020402 Nguyễn Trường Anh Nam 12/08/1999 Bắc Ninh CT2DN 

17.  CT020405 Nguyễn Hữu Đạt Nam 02/12/1999 Vĩnh Phúc CT2DN 

18.  CT020421 Quách Cao Hướng Nam 23/01/1999 Bắc Ninh CT2DN 



TT 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

19.  CT020434 Phạm Thị Anh Thư Nữ 03/08/1999 Hưng Yên CT2DN 

20.  CT030122 Lại Văn Hiếu Nam 12/11/2000 Thái Bình CT3AD 

21.  CT030129 Lê Trung Kiên Nam 20/07/2000 Hà Tây CT3AD 

22.  CT030151 Đặng Công Thành Nam 26/09/2000 Hà Nội CT3AD 

23.  CT030156 Nguyễn Hữu Trường Nam 15/10/2000 Hà Nội CT3AD 

24.  CT030223 Bùi Minh Hiếu Nam 07/10/2000 Hà Nội CT3BD 

25.  CT030225 Bùi Đình Hùng Nam 22/07/2000 Bắc Giang CT3BD 

26.  CT030235 Nguyễn Hải Long Nam 28/02/2000 Vĩnh Phúc CT3BD 

27.  CT030238 Nguyễn Trung Nam Nam 02/04/2000 Nghệ An CT3BD 

28.  CT030243 Dương Duy Phúc Nam 30/04/2000 Hà Nội CT3BD 

29.  CT030247 Phạm Văn Tài Nam 02/02/2000 Hà Tĩnh CT3BD 

30.  CT030248 Hoàng Văn Tân Nam 06/03/2000 Hải Dương CT3BD 

31.  CT030333 Hoàng Xuân Long Nam 26/09/2000 Vĩnh Phúc CT3CD 

32.  CT030332 Phạm Quang Long Nam 30/05/2000 Hà Nội CT3CD 

33.  CT030334 Khuất Văn Mạnh Nam 08/03/2000 Hà Tây CT3CD 

34.  CT030341 Trần Thị Phương Nữ 16/11/2000 Thái Bình CT3CD 

35.  CT030353 Nguyễn Thành Trung Nam 16/05/1999 Hà Nam CT3CN 

36.  CT030401 Vũ Tuấn Anh Nam 23/11/2000 Thái Bình CT3DD 

37.  CT030423 Lưu Ngọc Hoan Nam 07/07/2000 Nam Định CT3DD 

38.  CT030427 Nguyễn Tiến Trung Kiên Nam 26/12/2000 Bắc Ninh CT3DD 

39.  CT030429 Trần Thị Kim Liên Nữ 09/09/2000 Hà Tĩnh CT3DD 

40.  CT030430 Nguyễn Xuân Lộc Nam 22/05/2000 Ninh Bình CT3DD 

41.  CT030454 Nguyễn Việt Tùng Nam 08/11/2000 Hòa Bình CT3DD 

4. Tốt nghiệp loại Trung bình: 03 sinh viên 

TT 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

1.  CT010123 Nguyễn Thành Long Nam 20/12/1998 Quảng Ninh CT1AD 

2.  CT010219 Tạ Quang Huy Nam 19/12/1997 Thái Nguyên CT1BD 

3.  CT020239 Dương Đức Thắng Nam 03/12/1998 Hà Nội CT2BD 

 

 

 

 



 

Danh sách 

SINH VIÊN KHÓA 01, 02 (DT1, DT2) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP  

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG NĂM 2023  

 (Kèm theo Quyết định số: 840/QĐ-HVM ngày 02 tháng 8 năm 2023  

của Học viện Kỹ thuật mật mã) 

 

1. Tốt nghiệp loại Giỏi: 01 sinh viên 

TT 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

1. DT020141 Nguyễn Quang Sơn Nam 31/12/2000 Bắc Giang DT2A 

2. Tốt nghiệp loại Khá: 13 sinh viên 

TT 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Lớp 

1.  DT010146 Đỗ Tuấn Lâm Nam 22/09/1999 Nam Định DT1A 

2.  DT010119 Lê Tùng Lâm Nam 17/06/1999 Hà Nam DT1A 

3.  DT010214 Ngô Xuân Hiệp Nam 20/08/1999 Nghệ An DT1B 

4.  DT020108 Phạm Văn Chương Nam 25/09/2000 Nam Định DT2A 

5.  DT020127 Nguyễn Hải Long Nam 05/11/2000 Nam Định DT2A 

6.  DT020133 Lại Long Nhật Nam 17/02/2000 Thái Bình DT2A 

7.  DT020215 Bùi Trung Hiệu Nam 20/11/2000 Hà Nội DT2B 

8.  DT020221 Trần Duy Khánh Nam 17/10/2000 Hải Dương DT2B 

9.  DT020224 Nguyễn Thế Minh Long Nam 15/04/2000 Hà Nội DT2B 

10.  DT020226 Nguyễn Đức Mạnh Nam 08/09/2000 Hà Nội DT2B 

11.  DT020238 Ngô Văn Sơn Nam 17/01/2000 Nam Định DT2B 

12.  DT020243 Nguyễn Văn Tiến Nam 01/08/2000 Nam Định DT2B 

13.  DT020245 Lê Minh Tuấn Nam 18/12/2000 Hà Nội DT2B 

 


